                                   PHẦN PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1

BẢNG TỔNG HỢP  CÁC TRUYỀN THUYẾT- HUYỀN THOẠI

ĐÃ ĐƯỢC SƯU TẦM Ở CÁC VÙNG

1.1- VÙNG NÚI PHÍA BẮC

(MINH HÓA VÀ TUYÊN HÓA)

	Số

 thứ tự


	Tên truyện


	Địa chỉ

(xã- huyện)

	1
	Đèo Mụ Giạ
	Dân Hóa - Minh Hóa

	2
	Cổng Trời
	Dân Hóa - Minh Hóa

	3
	Sơn thần Khe ve
	Dân Hóa - Minh Hóa

	4
	Con voi của vua Hàm Nghi 
	Dân Hóa - Minh Hóa

	5
	Thần núi Cu Lông
	Dân Hóa - Minh Hóa

	6
	Giếng vuông giếng tròn
	Dân Hóa - Minh Hóa

	7
	Lèn ra giàng
	Dân Hóa - Minh Hóa

	8
	Hòn đá A da be
	Dân Hóa - Minh Hóa

	9
	Bụt lèn ông Ngoi
	Quy Đạt - Minh Hóa

	10
	Thác Bụt
	Hông Hóa- Minh Hóa

	11
	Ông Đùng thằng Sắt
	Huyện Minh Hóa

	12
	Núi đi lấp biển
	Huyện Minh Hóa

	13
	Nguồn gốc các dân tộc…
	Huyện Minh Hóa

	14
	Người mày, người nguồn…
	Huyện Minh Hóa

	15
	Vùng núi Sa Cơ
	Huyện Minh Hóa

	16
	Thần Đò Mỏ
	Xuân Hóa - Minh Hóa

	17
	Thần Lâm Vọ
	Xuân Hóa - Minh Hóa

	18
	Hang vua Son
	Yên Hóa - Minh Hóa

	19
	Hang mụ Tá Bạc
	Xuân Hóa - Minh Hóa

	20
	Lèn Mệ Ngó
	Yên Hóa - Minh Hóa

	21
	Đồng Quan Lang
	Xuân Hóa - Minh Hóa

	22
	Ông địa linh, địa phủ
	Quy Đạt - Minh Hóa

	23
	Động Tú Làn
	Tân Hóa - Minh Hóa

	24
	Cao Biền ở Thanh Lạng
	Thanh Hóa - Tuyên Hóa

	25
	Thành hoàng Thanh Lạng
	Thanh Hóa - Tuyên Hóa

	26
	Điện thờ Đức Bà
	Thanh Hóa - Tuyên Hóa

	27
	Bàu La
	Thanh Hóa - Tuyên Hóa

	28
	Hòn đá ngựa
	Thanh Hóa - Tuyên Hóa

	29
	Minh Cầm tiên sa
	Phong Hóa - Tuyên Hóa

	30
	Hang Chùa Thạch Hóa
	Thạch Hóa _ Tuyên Hóa

	31
	Lèn Tiên Giới
	Đức Hóa - Tuyên Hóa

	32
	Lèn Bảng
	Tiến Hóa - Tuyên Hóa

	33
	Lèn 99 chóp
	Văn Hóa- Tuyên Hóa

	34
	Lèn đứt chân
	Tiến Hóa - Tuyên Hóa

	35
	Tên làng Lệ Sơn
	Văn Hóa - Tuyên Hóa

	36
	Động Chân Linh
	Văn Hóa, Châu Hóa - TH

	37
	Núi Long Tỵ và cồn cát …
	Tiến Hóa - Tuyên Hóa

	38
	Bàn cờ linh diệu
	Cao Quảng - Tuyên Hóa

	
	
	


1.2/ VÙNG HAI HUYỆN PHÍA BẮC
(QUẢNG TRẠCH - BỐ TRẠCH)
	Số thứ tự 
	Tên truyện
	Địa chỉ

(xã - huyện)

	1
	Long vương lấy gỗ
	Quảng Đông - Quảng Trạch

	2
	Vịnh La Sơn
	Quảng Đông - Quảng Trạch

	3
	Con Ngọc
	Quảng Đông - Quảng Trạch

	4
	Núi Bà Mụ
	Quảng Đông - Quảng Trạch

	 _5__

6
	Đền Liễu Hạnh______________

Công chúa Liễu Hanh…
	Quảng Đông - Quảng Trạch

Quảng Đông- Quảng Trạch

	7
	Sấm Trạng Trình
	Quảng Đông - Quảng Trạch

	8
	Miếu ông miếu bà
	Cảnh Dương - Quảng Trạch

	9
	Cô đồng Đức ông
	Cảnh Dương - Quảng Trạch

	10
	Mắm Hàm Hương và ông Cống
	Cảnh Dương - Quảng Trạch

	11
	Người chị dâu và em chồng
	Cảnh Dương - Quảng Trạch

	12
	Quan Hầu
	Quảng Châu Quảng Trạch

	13
	Táng đá trắngdưới chân núi Chóp chài
	Quảng Lưu - Quảng Trạch

	14
	Thần cụt Thọ Linh
	Quảng Sơn - Quảng Trạch

	15
	Thành hoàng Thọ Linh
	Quảng Sơn - Quảng Trạch

	16
	Quan Tổng Lang
	Quảng Minh- Quảng Trạch

	17
	Quan Tổng trấn
	Quảng Lộc - Quảng Trạch

	18
	Tam bút châu nghiêng
	Quảng văn - Quảng Trạch

	19
	Lèn Tiên Lệ
	Quảng Tiên- Quảng Trạch

	20
	Ba ông tổ Pháp Kệ
	Quảng Phương-Q Trạch

	21
	Giếng Thề
	Quảng Phương-Q Trạch

	22
	Quang Tả
	Quảng Thuận - Q Trạch

	23
	Phạm Văn xây thành Khu Túc
	Bắc Trach - Bố Trạch

	24
	Giếng Hung
	Bắc Trạch - Bố Trạch

	25
	Giếng học trò
	Mỹ Trạch - Bố Trạch

	26
	Hòn Ông
	Thanh Trạch - Bố Trạch

	27
	Thanh Quang tự
	Thanh Trạch - Bố Trạch

	28
	Lăng Ông
	Thanh Trạch - Bố Trạch

	29
	Khe Ngọc đá mài
	Thanh Trạch - Bố Trạch

	30
	Cao Biền chôn vàng
	Thanh Trạch - Bố Trạch

	31
	Tiên Ma Cô giáng trần
	Thanh Trạch - Bố Trạch

	32
	Thành hoàng Lý Hòa
	Hải Trạch - Bố Trạch

	33
	Quan Âm tự
	Đức Trạch - Bố Trạch

	34
	Dòng nước tiên
	Sơn Trạch - Bố Trạch

	35
	Bàn cờ tiên Phong Nha
	Sơn Trạch - Bố Trạch

	36
	Tiếng trống Ma Coong
	Thượng Trạch - Bố Trạch

	37
	Suối rụng tóc
	Thượng Trạch - Bố Trạch


1.3- VÙNG PHÍA NAM

( ĐỒNG HỚI- QUẢNG NINH- LỆ THỦY)

	Số

 thứ tự
	Tên truyện
	Địa chỉ

xã (phường) - huyện (Thp) 

	1
	Giao Long hóa Rồng
	Hải Thành - Đồng Hới

	2
	Hạt thóc và tấm lưới thần
	Hải Thành - Đồng Hới

	3
	Ao Trời
	Hải Thành - Đồng Hới

	4
	Con Tôm thần
	Hải Thành - Đồng Hới

	5
	Đức Ngư Ông
	Hải Thành - Đồng Hới

	6
	Miếu Ông làng Phú Hội
	Quang Phú - Đồng Hới

	7
	Lăng Cá Ông làng Sa Động
	Bảo Ninh - Đồng Hới

	8
	Thần làng Hà
	Bảo Ninh - Đồng Hới

	9
	Lễ hội đua trải
	Bảo Ninh - Đồng Hới

	10
	Miếu ông Nghị
	Bảo Ninh - Đồng Hới

	11
	Hòn Hiền
	Hải Thành - Đồng Hới

	12
	Phạm Hải đại vương
	Thành phố Đồng Hới

	13
	Thần Nam Hải đại vương
	Thành phố Đồng Hới

	14
	Tứ vị thánh nương
	Thành phố Đồng Hới

	15
	Nước mắt nàng Mỵ Ê
	Thành phố Đồng Hới

	16
	Nước mắt công chúa Huyền Trân
	Thành phố Đồng Hới

	17
	Mưa tiền Trấn Ninh
	Đồng Phú - Đồng Hới

	18
	Cây đa chùa Ông
	Hải Đình - Đồng Hới

	19
	Ông Thiện ông Ác
	Hải Đình - Đồng Hới

	20
	Miếu thờ Phan Thích sư Đức ông
	Đức Ninh - Đồng Hới

	21
	Bàn chân thần Nông
	Đức Ninh - Đồng Hới

	22
	Ông Tổ làng Đức Ninh
	Đức Ninh - Đồng Hới

	23
	Miếu Đỏ
	Đức Ninh - Đồng Hới

	24
	Miếu ông cọp ở Thuận Lý
	Bắc Lý - Đồng Hới

	25
	Tên sông Nhật Lệ
	Đồng Hới - Quảng Ninh

	26
	Giếng Tiên
	Lương ninh - Quảng Ninh

	27
	Quan Hoàng với đồng ruộng
	Lương ninh - Quảng Ninh

	28
	Miếu Một
	Võ Ninh - Quảng Ninh

	29
	Miếu ông cọp Văn La
	Lương ninh - Quảng Ninh

	30
	Đền Hoằng Quốc công
	Vĩnh Ninh - Quảng Ninh

	31
	Tiên ông Hoàng Phủ
	Vĩnh Ninh - Quảng Ninh

	32
	Vũng Tròn
	Vĩnh Ninh - Quảng Ninh

	33
	Bàu Rồng
	Xuân Ninh - Quảng Ninh

	34
	Lộc của Rồng
	Duy Ninh - Quảng Ninh

	35
	Thần Đinh - Bất nghĩa sơn
	Trường Xuân - Quảng Ninh

	36
	Chuông chùa Kim Phong
	Trường Xuân - Quảng Ninh

	37
	Lèn mụ lèn ông
	Trường Xuân - Quảng Ninh

	38
	Lèn Áng
	Vạn Ninh - Quảng Ninh

	39
	Làng Hoành Phổ
	An ninh - Quảng Ninh

	40
	Chợ Coộc
	Hiền Ninh - Quảng Ninh

	41
	Ông Quyền Thương đánh hổ
	Hiền Ninh - Quảng Ninh

	42
	Phá Hạc Hải
	Hông Thủy - Lệ Thủy

	43
	Động cát Bạch Sơn
	Hưng Thủy - Lệ Thủy

	44
	Đá moọc làng Chuồn
	Hoa Thủy - Lệ Thủy

	45
	Thần Thủy Lan
	Sen thủy - Lệ Thủy

	46
	Kênh Sen - Mai Văn Bản
	Sen Thủy - Lệ Thủy

	47
	Tướng quân họ Phạm
	Xuân Thủy - Lệ Thủy

	48
	Bà Lỗ
	Lộc Thủy - Lệ Thủy

	49
	Hói Đợi
	Phong Thủy -Lệ Thủy

	50
	Mũi Viết
	Phong Thủy - Lệ Thủy

	51
	Cao Biền ở vực Cây Sanh
	Văn Thủy - Lệ Thủy


PHỤ LỤC 2
TỔNG HỢP CÁC TRUYỀN THUYẾT HUYỀN THOẠI

GẮN VỚI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA
2.1/ CÁC DI TÍCH- DANH THẮNG CẤP QUỐC GIA

	TÊN DI TÍCH


	ĐỊA ĐIỂM
	CÁC TT- HT



	1. Các trọng điểm trên đường 12A

(QĐsố 236/VH-QĐ

Ngày 12-12-1986)


	X: Dân Hóa

H. Minh Hóa
	1.Đèo Mụ Giạ

2.Cổng Trời

3.Sơn thần Khe Ve

4.Con voi vua Hàm Nghi

5.Thần núi Cu Lông

6.Giếng vuông giếngtròn

7.Lèn ra Giàng

8.Hòn đá A da be

	2. Hang Lèn Hà

(QĐsố1732/QĐ/BVHTTDL

Ngày07-5-2009)
	X: Thanh Hóa

H. Tuyên Hóa
	1Cao Biền ở ThanhLạng 2Thành hoàng Th Lạng

3.Điện thờ Đức bà

4.Bàu La

5.Hòn Đá ngựa

	3. Mộ và nhà thờ

Đề đốc Lê Trực

(QĐ số774/QĐ-BT

Ngày 21-6-1993)
	X: Tiến Hóa

H: Tuyên Hóa
	1.Lèn Bảng

2.Lèn Đứt chân

3.Núi Long Tỵ và cồn cát Long châu

	4. Làng chiến đấu 

Cảnh Dương

(QĐ số 774/QĐ-BT

Ngày 21-6-1993)
	X: Cảnh Dương

H: Quảng Trạch
	1.Miếu Ông miếu Bà

2.Cô đồng Đức Ông

3.Mắm Hàm hương

4.Chị dâu và em chồng



	5. Chiến Khu Trung Thuần

(QĐ số 2233 QĐ/BT

Ngày 22-6-1995)
	X: Quảng Lưu

H: Quảng Trạch
	1.Tảng đá trắng dưới chân núi Chóp Chài

	6. Di tích Mai Lượng

( QĐ số 95-1998-QĐ/BT

Ngày 24-1-1998)
	X: Quảng Sơn

H: Quảng Trạch
	1.Thần cụt Thọ Linh

2Thành Hoàng Thọ Linh



	
	
	


	7. Đình Minh Lệ

( QĐ số 1430 QĐ/BT

Ngày 12-10-1993)

	X:Quảng Minh

H: Quảng Trạch
	1.Quan Tổng Lang

	8. Đình Phù Trịch

(QĐ số 310 QĐ/BT

Ngày13-2-1996)
	X: Quảng Lộc

H: Quảng Trạch
	1.Quan Tổng Trấn

	9. Đình Đồng Dương

(QĐ số983 QĐ/BT

Ngày4-8-1992)
	X:Quảng Phương

H: Quảng Trạch
	1.Ba ông Tổ Pháp Kệ

2.Giếng Thề

	10. Bến Phà Gianh

(QĐ số 3518 QĐ/BT

Ngày 04-12-1968)
	H: Quảng Trạch

- Bố Trạch
	1.Hòn Ông

	11. Cảng cá Thanh Khê

(QĐ số 1733/QĐ-VHTT-DL Ngày 7-5-2009)
	X: Thanh Trạch

H: Bố Trạch
	1. Thanh Quang Tự

2.Lăng Ông

	12.Khu DT Lý Hòa

(QĐ số3959VH/QĐ

Ngày 2-12-1992)
	X: Hải Trạch-

Thanh Trạch

H: Bố Trạch
	1.Khe ngọc đá mài

2. Cao Biền chôn vàng

3.Tiên Ma Cô giáng trần

	13. Đình Lý Hòa

(QĐ số 3959VH/QĐ

Ngày 2-12-1992)
	X: Hải Trạch

H: Bố Trạch
	1. Thành hoàng Lý Hòa

	13. Vườn Quốc gia

Phong Nha - Kẻ Bàng

(Di sản Thiên nhiên TG

UNESCO 7-2003)
	X: Sơn Trạch

H: Bố Trạch
	1.Dòng nước tiên

2. Bàn cờ tiên trên núi Phong Nha

	14Đường 20- Quyết thắng

(QĐ số1732/QĐ-VHTTDL

Ngày07-5-2009)
	    X:Tân Trạch

Thượng Trạch

H: Bố Trạch
	1.Tiếng trống Ma Coong

2. Suối rụng tóc

	15.Di tích KC Bàu Tró

(QĐ số97- QĐ/BT

Ngày 21-1-1992)
	Thành phố

Đồng Hới
	1.Giao Long hóa rồng

2. Hạt thóc và tấm lưới…

3.5Ao trời

	16. Di tích- Danh thắng

Cửa Nhật Lệ

(QĐ số 97- QĐ - Q Đ/ BT

Ngày 21-1-1992)

Cửa Nhật Lệ


	Thành phố

Đồng Hới

Thành phố

Đồng Hới
	1. Con tôm thần

2.Đức ngư ông

3Miếu ôngPhú Hội

4.Lăng cá Ông Sa Động

5. Thần làng Hà

6.Lễ Hội đua trải

7. Miếu ông Nghị

8.Hòn Hiền

9.Phạm Hải đại vương

10. Nam Hải đại vương

11.Tứ vị thánh nương

12. Nước mắt nàng Mỵ Ê

13.Nước mắt HuyềnTrân

14. Tên sông Nhật Lệ

	17. Lũy Đào Duy Từ

(Lũy Trấn Ninh)

(QĐ số97-QĐ/BT

Ngày 21-01-1992)
	P:Hải Thành

Đồng Phú

Bảo Ninh

TP Đồng Hới
	1. Mưa tiền Trấn Ninh

	18.Trận địa lão dân quân

(1568 QĐ/BT , 20-4-1995)

         19.Khu giao tế QB

(3518 QĐ/BT, 4-12-1998)
	X: Đức Ninh

Tp Đồng Hới
	1.Phan thích sư Đức ông

2.Bàn chân thần nông

3. Ông Tổ Đức Ninh

4.Miếu Đỏ

	20.Nhà nhóm thôn Trung

(Q Đ số 43-VH/QĐ

Ngày 7-01-1993)
	X: Võ Ninh

H: Quảng Ninh
	1. Miếu Một

	21. Lũy Đào Duy Từ

(Lũy Đầu Mâu)

(QĐ số 97- QĐ/BT

Ngày 21- 01-1992)
	X: Vĩnh Ninh

H: Quảng Ninh
	1.Đền Hoằng Quốc Công

2. Tiên ông Hoàng Phủ

3.Vũng Tròn

	22. Bến phà Long Đại

(QĐ số236/VH- QĐ

Ngày12-12-1986)
	X: Xuân Ninh

H: Quảng Ninh
	1. Bàu Rồng

	23.Sở chỉ huy Đoàn 559

(QĐ số 236/VH-QĐ

Ngày 12-12-1986)
	X: Hiền Ninh

H: Quảng Ninh
	1. Chợ Côộc

2.Ông Quyền Thương đánh hổ

	24.Nhàthờ

HoàngHối Khanh

(QĐ số 1422-1998/QĐ- VHTT ngày23-7-1998)
	X: Phong Thủy

H:Lệ Thủy
	1.Hói Đợi

2.Mũi Viết

	25. Chiến thắng Xuân Bồ

(QĐ số 51- Q Đ/ BT

Ngày2-12-1992)
	X: Xuân Thủy

H: Lệ Thủy
	1. Tướng quân họ Phạm

	26. Chùa An Xá

(QĐ số3959/VH- QĐ

Ngày 2-12-1992)
	X:Lộc Thủy
H: Lệ thủy
	1. Bà lỗ


2.2/CÁC DI TÍCH-DANH THẮNG  UBND TỈNH RA QUYẾT ĐỊNH 

	TÊN DI TÍCH
	ĐỊA CHỈ
	CÁC TT-HT



	1. Thác Bụt- Lễ hội

Rằm Tháng 3- MH

UBND : QĐLễ hội cấp tỉnh
	Trung tâm

Huyện Minh Hóa

(Thị trấn Quy Đạt, Quy Hóa,

Yên Hóa,

Xuân Hóa,

Tân Hóa…)
	1.Bụt lèn ông Ngoi

2.Thác Bụt

3.Ông Đùng thắng sắt

4.Núi đi lấp biển

5.Nguồn gốc các dân tộc

6NgườiNguồn, người Mày là anh em.

7. Vùng núi Sa Cơ.

8. Thần Đò Mỏ

9. Thần Lâm Vọ

10. Hang vua Son

11. Hang mụ Tá bạc

12. Lèn Mệ Ngó

13. Đồng Quan Lang

14.Ông Địalinh, địa phủ

15. Động Tú Làn

	2. Hang Minh Cầm

Số 2307/QĐ- UB

Ngày13-9-2006
	X: Phong Hóa

H: Tuyên Hóa
	1.Minh Cầm tiên sa

	3. Hoành Sơn quan

Số1738/QĐ-UB

Ngày2-8-2002
	X: Quảng Đông

H: Quảng Trạch
	1.Long vương lấy gỗ

2.Vịnh La Sơn

3.Con Ngọc

4. Núi Bà Mụ

5. Sấm Trạng Trình

	4. Đền Liễu Hạnh

Số 116/Q Đ-UB

Ngày21-10-2000
	X: Quảng Đông

H: Quảng Trạch
	1.Đền Liễu Hạnh

2.Công chúa Liễu Hạnh trừng trị công tử ăn chơi

	5. Đình La Hà

Số 1766/QĐ-UB

Ngày19-7-2003
	X: Quảng Văn

H: Quảng Trạch
	1. Tam bút châu ngiêng

	6. Đình ThuậnBài

Số 115/QĐ-UB

Ngày 22-01- 2000
	X: Quảng Thuận

H: Quảng Trạch
	1. Quan Tả

	7. Chùa Quan Âm

Số 2089/QĐ-UB

Ngày27-9-2000
	X: Đức Trạch

H: Bố Trạch
	1. Quan Âm tự

	
	
	


	8. Cây đa chùa Ông

Số143/ Q Đ-UB

Ngày26-2-1997
	P.Hải Đình

Tp. Đồng Hới
	1. Cây đa chùa ông

2.Ông Thiện ông Ác



	9. Địa đạo văn la

Số 65-2005/QĐ-UB

Ngày28-12-2005
	X: Lương Ninh

H: Quảng Ninh
	1. Giếng Tiên

2.Miếu ông cọp Văn La

	10.Lăng mộ

 Hoàng Kế Viêm


	X: Lương Ninh

H: Quảng Ninh
	1. Quan Hoàng với đồng ruộng



	11. Tiếng bom Lộc Long

Số 1534/QĐ-UB

Ngày31-8-1999
	X: Xuân Ninh

H: Quảng Ninh
	1. Lộc của rồng

	12. Nhà thờ

 Nguyễn Hữu Cảnh

Số 27/QĐ-UB

Ngày 6-1-2004
	X: Vạn Ninh

H: Quảng Ninh
	1. Lèn Áng

	13. Danh thắng 

Thần Đinh

Số2541/QĐ-UB
	X: Trường Xuân

H: Quảng Ninh
	1.Thần Đinh- Bất nghĩa sơn 2. Chuông chùa Kim Phong

3.Lèn mụ lèn ông

	14.Xã chiến đấu

Hưng Đạo

Số 113/Q Đ-UB

Ngày 22-01-2000
	X: Sen Thủy

H: Lệ Thủy
	1.Thần Thủy Lan

2. Kênh Sen-

 Mai Văn Bản

	15. Nơi thành lập LLVT

Quảng Bình

Số31-2005/QĐ-UB

Ngày 30-6-2005
	X: Văn Thủy

H: Lệ Thủy
	1. Cao Biền ở vực

Cây Sanh (An Sinh)


2.3/ TTHT GẮN VỚI DI TÍCH Ở CÁC ĐỊA PHƯƠNG CƠ SỞ

(CHƯA ĐƯỢC XẾP HẠNG)

	ĐỊA PHƯƠNG
	TÊN TT-HT /DI TICH



	1. Xã Thạch Hóa- 

Tuyên Hóa
	1.Hang chùa Thạch hóa

	2. Xã Đức Hóa

Tuyên Hóa
	1.Lèn Tiên giới

	3. Xã Văn Hóa

Tuyên Hóa
	1.Lèn 99 chóp

2.Tên làng Lệ Sơn

	4. Xã Văn Hóa, Châu Hóa

Tuyên Hóa
	1..Động Chân Linh

	5. Xã Cao Quảng

Tuyên Hóa
	1.Bàn cờ linh diệu

	6. Xã Quảng Châu

Quảng Trạch
	1.Quan Hầu

	7. Xã Quảng Tiên

Quảng Trạch
	1.Lèn Tiên Lệ

	8. Xã Bắc Trạch

Bố Trạch
	1.Phạm văn xây thành Khu Túc

2.Giếng Hung

	9. Xã Mỹ Trạch

Bố Trạch
	1.Giếng học trò

	10. Phường Bắc Lý

Đồng Hới
	1.Miếu ông cọp Thuận Lý

	11. Xã An Ninh

Quảng Ninh
	1.Làng Hoành Phổ

	12. xã Hồng Thủy

Lệ Thủy
	1.Phá Hạc Hải

	13. Xã Hưng Thủy

Lệ Thủy
	1.Động cát Bạch Sơn

	14. Xã Hoa Thủy

Lệ Thủy
	1.Đá Moọc làng Chuồn


Tổng Hợp: Có 71 truyền thuyết, huyền thoại / 26 Di tích danh thắng QG



38 truyền thuyết, huyền thoại/ 15 Di tích danh thắng cấp tỉnh



16 truyền thuyết, huyền thoại/ 14 địa phương cơ sở

PHỤ LỤC 3

BẢNG PHÂN LOẠI
TRUYỀN THUYẾT- HUYỀN THOẠI ĐÃ ĐƯỢC SƯU TẦM

( Theo thể loại Phong vật- Địa danh- Nhân vật)
3.1- CÁC TRUYỀN THUYẾT HUYỀN THOẠI VỀ PHONG- VẬT
	Thứ tự
	Tên truyện
	TT/HT
	Nội dung
	Số

dị bản

	1
	Ông Đùng với thằng Sắt
	TT
	Kể về sự tích hình thành trời đất
	0

	2
	Núi đi lấp biển
	TT
	Kể về sự tích hình thành núi đồi MH
	0

	3
	Người Nguồn, người Mày, người Kinh…
	TT
	Kể về sự tích hình thành các dân tộc
	0

	4
	Người Nguồn, người Mày là anh em…
	TT
	Kể về nguồn gốc mối quan hệ người Nguồn và người Mày
	0

	5
	Giếng vuông và 

giếng tròn
	TT
	Kể về nguồn gốc các giếng nước ở MH
	0

	6

_______

7
	Lèn ra Giàng

___________________

Bàn cờ linh diệu
	TT

______

TT
	Đã phá thói ham ăn

__________________

Kể về ngọn núi ở Cao Quảng


	0

____

0

	8
	Long vương lấy gỗ
	TT
	Kể về loại gỗ quý ở Đèo Ngang và nguyên nhân lũ lụt
	0

	9

_______

10
	Con Ngọc

__________________

Miếu Ông miếu Bà
	TT

______

TT
	Kể về con rết ở Đèo Ngang và cậu thư sinh nhác học __________________

Kể về tục thờ cá ông ở Cảnh Dương
	0

____

0

	11
	Cô Đồng Đức Ông
	TT
	Kể về cô Đồng và tục thờ cá Voi ở CDương
	0

	12
	Mắm Hàm Hương và ông Cống
	TT
	Kể về đặc sản mắm Hàm Hương 
	0

	13
	Người chị dâu tốt bụng
	TT
	Kể về nghề đánh cá ở Cảnh Dương
	0

	14
	Tảng đá dưới chân núi Chóp Chài
	TT
	Kể về hòn đá ở Chóp Chài trong cuộc chiến tranh Trịnh- Nguyễn
	0

	15

_______

16

_______

17
	Lèn Tiên Lệ

___________________

Giếng Thề

__________________

Lăng Ông
	HT

______

TT

______

TT
	Kể về tục thờ Phù Đổng Thiên vương

_________________

Kể về giếng nước ở Pháp Kệ

__________________

Kể về tục thờ cá voi ở Thanh Trạch
	0

____

0

____

0


	18
	Tiếng trống Ma Coong
	TT
	Kể về tục đập trống của người Ma Coong
	0

	19
	Giếng học trò
	TT
	Kể về người học trò nghèo được giúp đở
	0

	20
	Giếng Hung
	TT
	Kể về chiếc giếng nước tiên ở làng Cao Lao 
	0

	21
	Hòn Ông
	TT
	Kể về loài quýt ở đảo Hòn Ông
	0

	22
	Giao Long hóa Rồng
	TT
	Kể về nguồn gốc của Bàu Tró
	0

	23
	Hạt thóc và tấm lưới thần
	TT
	Kể về nguồn gốc nghề cá và nghề nông ở ĐH
	1

	24
	Ao trời
	TT
	Kể về nồi cơm thần ở Ao trời
	0

	25
	Con tôm thần
	TT
	Kể về loài tôm lớn ở biển Nhật Lệ
	0

	26
	Đức Ngư Ông
	TT
	Kể về tục thờ cáVoi ở làng Động Hải
	0

	27
	Miếu Ông làng 

Phú Hội
	TT
	Kể về nghề cá và tục thờ cá voi ở Phú Hội
	0

	28
	Lăng cá Ông ở làng 

Sa Động


	TT
	Kể về tục thờ cá Ông Voi ở vùng Đồng Hới
	0

	29
	Lễ hội đua trải
	TT
	Kể về nguồn gốc những chiếc trải


	0

	30
	Hòn Hiền
	TT
	Kể về những rạng đá ngầm ở biển
	0

	31
	Bàn chân thần nông
	TT
	Kể về nguồn gốc cánh đồng làng Đức Phổ
	0

	32
	Cây đa chùa Ông
	TT
	Kể về nguồn gốc cây đa chùa Ông 
	0

	33
	Miếu ông Cọoc ở 

Thuận Lý
	TT
	Kể về miếu thờ con cọp ở Thuận Lý
	0

	34
	Lèn Mụ lèn Ông
	TT
	Kể về nguồn gốc ngọn lèn ở Quảng Ninh
	0

	35
	Miếu Một
	TT
	Kể về ngôi miếu ở làng Võ Xá
	0

	36
	Vũng Tròn
	TT
	Kể về một hồ nước xã Vĩnh Ninh
	0

	37
	Bàu Rồng
	TT
	Kể về mối tình thần Rông với Tiên nữ
	0

	38
	Ông Quyền Thương đánh hổ
	TT
	Kể về ông Quyền Thương đánh hổ 
	0

	39
	Miếu ông Cọp
	TT
	Kể về ngôi miếu thờ Cọp ở xã Lương Ninh
	0

	40
	Động cát bạch Sơn
	TT
	Kể về những cồn cát ở xã Hưng Thủy
	0

	41
	Đá Moọc làng Chuồn
	TT
	Kể về những hòn đá ở Hoa Thủy
	0

	42
	Bà Lỗ
	TT
	Kể về truyền thống đua thuyền ở Lệ Thủy
	0


3.2- CÁC TRUYỀN THUYẾT HUYỀN THOẠI VỀ ĐỊA DANH

	Số

Thứ tự
	Tên truyền thuyết

huyền thoại
	
	Nội dung cơ bản
	

	1
	Vùng núi Cơ Sa
	TT
	Kể về nguồn gốc hình thành vùng Minh Hóa
	0

	2
	Hòn đá A Be
	TT
	Kể về hòn đá ở vực

Cà Ròn- Minh Hóa
	0

	3
	Thác Pụt
	TT
	Kể về nguồn gốc 

thác Phụt ở Minh Hóa
	0

	4
	Đèo Mụ Giạ
	TT
	Kể về sự tích đèo Mụ Giạ ở Minh Hóa
	0

	5
	Cổng Trời
	TT
	Kể về nguồn gốc tên gọi Cổng Trời ở MH
	0

	6
	Động Tú Làn
	TT
	Kể về nguồn gốc của động Tú Làn- MH
	0

	7
	Sơn thần Khe Ve
	TT     
	Kể về vùng Khe Ve Minh Hóa
	0

	8
	Bàu La
	TT
	Kể về Bàu La ở

Thanh Lạng
	0

	9
	Hòn đá Ngựa
	TT
	Kể về động Trèn ở Thanh Lạng
	0

	10
	Hang chùa Thạch Hóa
	TT
	Kể về bàn cờ tiên ở Thạch Hóa
	0

	11
	Lèn Tiên Giới
	TT
	Kể về lèn Tiên Giới

ở Đức Hóa
	0

	12
	Lèn Lệ Sơn
	TT
	Kể về lèn ở làng

Lệ Sơn
	0

	13
	Lèn Đứt chân
	TT
	Kể về ngọn lèn ở

Tiến Hóa
	0

	14
	Tên làng Lệ Sơn
	TT
	Kể về làng Lệ Sơn

xã Văn Hóa- TH
	0

	15
	Động Chân Linh
	HT
	Kể về động Chân Linh

Tuyên Hóa
	03

	16
	Lèn Bảng
	TT
	Kể về Lèn Bảng ở Tuyên Hóa
	01

	17
	Núi Long Tỵ và cồn cát Long Châu
	TT
	Kể về ngọn núi ở 

Tiến Hóa- Minh Hóa
	0

	18
	Minh Cầm Tiên sa
	TT
	Kể về vùng đất

 Minh Cầm
	0

	19
	Vịnh La Sơn
	TT
	Kể về vịnh La Sơn

(Hòn La)
	0

	20
	Núi Bà Mụ
	TT
	Kể về ngọn núi ở

vùng Đèo Ngang
	0

	21
	Tam bút châu nghiên
	TT
	Kể về vùng đất làng 

La Hà
	0

	22
	Dòng nước tiên
	HT
	Kể về dòng sông Son ở Phong Nha- Kẻ Bàng
	0

	23
	Bàn cờ tiên trên núi Phong Nha
	HT
	Kể về ngọn núi trước hang Phong Nha
	0

	24
	Suối Rụng Tóc
	HT
	Kể về con suối trên Đường 20- QT
	0

	25
	Tiên Ma Cô giáng trần
	HT
	Kể về vịnh Hà Não

(Đá Nhảy)
	0

	26 
	Thanh Quang tự
	TT
	Kể về nguồn gốc xây chùa Thanh Quang ở Thanh Khê
	0

	27
	Quan âm tự
	TT
	Kể về gốc tích ngôi chùa và vùng đất ĐứcTrạch
	0

	28
	Khe Ngọc Đá Mài
	TT
	Kể về địa danh Đá Mài ở Bố Trạch 
	0

	29
	Sông

 Nhật Lệ
	HT
	Kể về địa danh sông Nhật Lệ
	0

	30
	Mưa tiền ở Trấn Ninh
	TT
	Kể về cánh đồng

 Đồng Phú trên lũy Trấn Ninh
	0

	31
	Giếng Tiên
	HT
	Kể về giếng Tiên ở làng Văn La
	0

	32
	Lộc của Rồng
	HT
	Kể về địa danh làng Lộc Long
	0

	33
	Chợ Côộc
	TT
	Kể về địa danh chợ 

Cổ Hiền
	0

	34
	Thần Đinh-Bất Nghĩa sơn
	HT
	Kể về  địa danh núi Thần Đinh
	2

	35
	Lèn Áng Sơn
	TT
	Kể về địa danh lèn Áng huyện Quảng Ninh
	0

	36
	Làng Hoành Phổ
	TT
	Kể về địa danh làng Hoành Phổ
	0

	37
	Hói Đợi
	TT
	Kể về con hói ở làng Đại Phong
	1

	38
	Phá Hạc Hải
	TT
	Kể về địa danh phá Hạc Hải ở Lệ Thủy
	0

	39
	Mũi Viết
	TT
	Kể về địa danh 

Mũi Viết- Lệ Thủy


	0


3.3- CÁC TRUYỀN THUYẾT HUYỀN THOẠI VỀ NHÂN VẬT

	Thứ tự/

Ký Hiệu
	Tên truyện
	TT

HT


	Nội dung
	Số

Dị bản

	1
	Thần Đò Mỏ
	TT
	Kể về vị thần Đò Mỏ ở 

Minh Hóa
	0

	2
	Thần Lâm Vọ
	TT
	Kể về vị thần Lâm Vọ ở Minh Hóa
	0

	3
	Hang Vua Son
	TT
	Kể về vị thần vua Son 

Minh Hóa
	0

	4
	Hang mụ Đá bạc
	TT
	Kể về người đàn bà chung thủy
	0

	5
	Lèn Mệ Ngó
	TT
	Kể về người mẹ thương con
	0

	6
	Đồng Quan Lang
	TT
	Kể về vị thần Quan Lang ở Minh Hóa
	0

	7
	Ông Địa ông Phủ
	TT
	Kể về vị thần ở làng Sạt (Quy Đạt) 
	0

	
	
	
	
	

	8
	Thần núi Cu Lông
	TT
	Kể về vị thần núi

 Cu Lông ở Minh Hóa
	0

	9
	Pụt lèn ông Ngoi
	TT
	Kể về ông Pụt ở 

Minh Hóa


	0

	10
	Con Voi của vua 

Hàm Nghi
	TT
	Kể về con Voi của vua Hàm Nghi
	0

	11
	Cao Biền ở 

Thanh Lạng
	TT
	Kể về Cao Biềm ở đất Thanh Lạng
	0

	12
	Thành hoàng 

Thanh Lạng
	TT
	Kể về vị thành hoàng làng Thanh Lạng
	0

	13
	Điện thờ Đức Bà ở Thanh Lạng
	TT
	Kể về đền thờ người đàn bà ở Thanh Lạng
	0

	14
	Thánh Mẫu Liễu Hạnh
	TT
	Kể về Thánh Mẫu

Liễu Hạnh công chúa
	0

	15
	Liễu Hạnh trừng trị

Hoàng tử ăn chơi
	TT
	Kể về công chúa

Liễu hạnh
	0

	16
	Sấm Trạng Trinh
	TT
	Kể về Trạng Trình và chúa Nguyễn Hoàng
	0

	17
	Quan Tổng Lang 
	TT
	Kể về thành hoàng

làng Minh Lệ
	0

	18
	Thành hoàng Thọ Linh
	TT
	Kể về vị thành hoàng

làng Thọ Linh
	0

	19
	Thần cụt Thọ Linh
	TT
	Kể về vị thần làng

 Thọ Linh
	0

	20
	Quan Hầu
	TT
	Kể về vị thành hoàng

 làng Quảng Châu
	0

	21
	Miếu thờ quan 

Tổng Trấn
	TT
	Kể về vị tướng

Trần Bang Cẩn
	0

	22
	Ba ông Tổ làng

 Pháp Kệ
	TT
	Kể về các vị 

thành hoàng Pháp Kệ
	0

	23
	Quan Tả
	TT
	Kể về Quan Tả

Lê văn Duyệt
	0

	24
	Cao Biền chôn vàng
	TT
	Kể về Cao Biền ở núi Lệ Đệ
	0

	25
	Thành Khu Túc
	TT
	Kể về Phạm Văn 

xây thành Khu Túc
	0

	26
	Thành hoàng Lý Hòa
	TT
	Kể về thành hoàng

làng Lý Hòa
	0

	27
	Phạm Hải đại vương
	TT
	Kể về vị thần biển Nam Hải
	0

	28
	Nam Hải đại vương
	TT
	Kể về vị thần biển Nam Hải


	0

	29
	Thần làng Hà
	TT


	Kể về vị thần ở

Bảo Ninh
	0



	30
	Miếu Ông Nghị
	TT
	Kể về ông Nghị ở

xã Bảo Ninh
	0

	31
	Tứ vị thánh nương
	TT
	Kể về các người phụ nữ được coi là thánh ở vùng biển
	0

	32
	Nước mắt nàng Mỵ Ê
	TT
	Kể về nàng Mỵ Ê

đời nhà Lý
	0

	33
	Nước mắt Công chúa

Huyền Trân
	TT
	Kể về công chúa Huyền Trân đời Trần
	0

	34
	Miếu thờ Phan Thích sư Đức ông
	TT
	Kể về vị thành hoàng họ Phan ở Đức Ninh
	0

	35
	Ông tổ làng Đức Ninh
	TT
	Kể về ông Đặng Tất 

ông tổ làng Đức Ninh
	0

	36
	Ông Thiện ông Ác
	TT
	Kể về Hộ Pháp và 

Tiêu Diện
	0

	37
	Miếu Đỏ
	TT
	Kể về một vị tướng của Đặng Tất
	0

	38
	Quan Hoàng với đồng ruộng
	TT
	Kể về công lao của Hoàng Kế Viêm
	0

	39
	Chuông chùa 

Kim Phong
	TT
	Kể về thầy Ân Khả dựng chùa
	0

	40
	Tiên ông Hoàng Phủ
	TT
	Kể về tiên ông Hoàng Phủ với Đào Duy Từ
	0

	41
	Đền Hoằng Quốc Công
	TT
	Kể về Hoằng Quốc  công Đào Duy Từ
	0

	42
	Cao Biền ở vực

 Cây sanh
	TT
	Kể về nhân vật 

Cao Biền ở Trôốc Vực
	0

	43
	Tướng quân họ Phạm
	TT
	Kể về tướng quân Phạm Súy
	0

	44
	Đền thần Thủy Lan
	TT
	Kể về nhân vật 

Mai Văn An
	0

	45


	Kênh Sen và đền 

Mai Công
	TT
	Kể về Mai Văn Bản ở Kênh Sen
	0


Tổng Hợp:Truyền thuyết, huyền thoại phong vật:42



Truyền thuyết huyền thoại  địa danh: 39



Truyền thuyết, huyền thoại nhân vật: 45

PHỤ LỤC 4

THƯ MỤC

SÁCH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

4.1-SÁCH LỊCH SỬ VĂN HÓA LIÊN QUAN ĐỀ TÀI

4.1.1 Ô CHÂU CẬN LỤC- Dương Văn An

Nxb Khoa học xã hội - Hà Nội - 1997

4.1.2 PHỦ BIÊN TẠP LỤC- Lê Quý Đôn. Nxb Văn hóa thông tin. 

Hà Nội 2006

4.1.3 ĐẠI VIỆT THÔNG SỬ- Lê Quý Đôn. 

Nxb Văn hóa Thông tin. Hà Nội 2006

4.1.4 ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ (t2)- Quốc sử quán triều Nguyễn. Nxb Thuận Hóa. Huế 2006

4.1.5 ĐẠI NAM CHÍNH BIÊN LIỆT TRUYỆN - Cao Xuân Dục

Nxb Văn Học - Hà Nội 2004.

4.1.6 ĐẠI NAM DƯ ĐỊA CHÍ ƯỚC BIÊN- Cao Xuân Dục

Nxb Văn học - Hà Nội 2004

4.1.7 VIỆT NAM SỬ LƯỢC - (t1,t2) Trần Trọng Kim.

 Nxb TP Hồ Chí Minh- 2000

4.1.8 ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM QUA CÁC ĐỜI - Đào Duy Anh

Nxb Văn hóa Thông tin - 2005

4.1.9 VIỆT SỬ XỨ ĐÀNG TRONG- Phan Khoan

Nxb Văn học- 2005

4.1.10  GIÁ TRỊ TINH THẦN TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC 

VIỆT NAM - Trần Văn Giàu. Nxb Khoa học xã hội - HN- 1980

4.1.11 TÌM VỀ BẢN SẮC DÂN TỘC CỦA VĂN HÓA

Hồ Sĩ Vịnh ( Chủ biên)- Tạp chí NCVHNT- Hà Nội -1993

4.1.12 ĂN HÓA VIỆT NAM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Nhiều tác giả - Tạp chí VHNT - Hà Nội - 1994.

4.1.13  TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM (T1-2-3-4)

Nhiều tác giả - Nxb Từ điển bách khoa. Hà Nội - 1995-2005


4.1.14 TỪ ĐIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM


      Nhiều tác giả- Nxb Văn hóa- Thông tin- Hà Nội 1993


4.1.15 VIETAMESE LEGENDS


       George F. Schultz - The gioi Publisher- 1994


4.1.16 TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT


         Nguyễn Như Ý- Nxb Giáo dục - Hà nội - 2005


4.2 -  SÁCH LÝ LUẬN VĂN HỌC VÀ VĂN HỌC DÂN GIAN 
LIÊN QUAN ĐỀ TÀI

4.2.1 LƯỢC KHẢO VỀ THẦN THOẠI VIỆT NAM- 

      Nguyễn Đổng Chi- Nxb Văn hóa Thông tin- 1998

4.2.2 KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM -

      Nguyễn Đổng Chi. Nxb Khoa học xã hội - Hà Nội- 1982

4.2.3 VĂN HỌC DÂN GIAN CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI VIỆT NAM


Võ Quang Nhơn - Nxb Đại học và Trung học. Hà Nội 1983

4.2.4 TÌM HIỂU TIẾN TRÌNH VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM


Cao Huy Đỉnh- Nxb Khoa học xã hội - Hà Nội 1976

4.2.5 TÍN NGƯỠNG THÀNH HOÀNG VIỆT NAM


Nguyễn Duy Hinh - Nxb Khoa học xã hội - Hà Nội - 1996

4.2.6 TÍN NGƯỠNG VÀ VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG Ở VIỆT NAM


Ngô Đức Thịnh - Nxb Khoa học xã hội - Hà Nội -  2001.

4.2.7 THẦN VÀ NGƯỜI ĐẤT VIỆT


Tạ Chí Đại Trường - Nxb Văn hóa tông tin - Hà Nội - 2006

4.3- SÁCH LỊCH SỬ,  ĐỊA CHÍ ĐỊA PHƯƠNG

4.3.1 VĂN HỌC DÂN GIAN QUẢNG BÌNH. Trần Hùng (chủ biên)


Nxb Văn hóa Thông tin- 1996

4.3.2 NHỮNG NÉT ĐẸP VĂN HÓA CỔ TRYỀN QUẢNG BÌNH


Nguyễn Tú. Nxb Thuận Hóa - Huế - 2007

4.3.3 QUẢNG BÌNH NƯỚC NON VÀ LỊCH SỬ


Nguyễn Tú - Sở VHTT Quảng Bình-1998

4.3.4 QUẢNG BÌNH NHÂN VẬT CHÍ


Nguyễn Tú - Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình - 2002

4.3.5 QUẢNG BÌNH NƯỚC NON HUYỀN DIỆU


Nxb văn nghệ TP Hồ Chí Minh- 2000.

4.3.6 QUẢNG BÌNH THẮNG TÍCH LỤC


Trần Kinh- Nguyễn Kinh Chi - Thư viện Quảng Bình - 1998.

4.3.7 VĂN HÓA DÂN GIAN BRU- VÂN KIỀU, CHỨT Ở Q B


Đinh Thanh Dự. Nxb Thuậ Hóa- 2010.

4.3.8 BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY VỐN VĂN HÓA NGƯỜI NGUỒN...


Đinh Thanh Dự. Nxb Thuậ Hóa - 2004.

4.3.9 VĂN HÓA DÂN GIAN CỦA NGƯỜI NGUỒN Ở VIỆT NAM


Võ Xuân Trang- Đinh Thanh Dự. Nxb Khoa học xã hội 2011

4.3.10 ĐỊA CHÍ HUYỆN LỆ THỦY


Huyện ủy, UBND huyện Lệ Thủy- NxbVăn hóa Thông tin 2010

4.3.11 ĐỊA CHÍ HUYỆN QUẢNG NINH


Đỗ Duy Văn - Quảng Ninh 8-2008

4.3.12 ĐỊA CHÍ ĐỒNG HỚI


Nguyễn Tú - Trung tâm Văn hóa Thông tin Đồng Hới

4.3.13 ĐỊA CHÍ BẢO NINH


Nguyễn Tú - Nxb Thuận Hóa - 2008

4.3.14 CẢNH DƯƠNG CHÍ LƯỢC


Trần Đình Vĩnh - UBND xã Cảnh Dương. Sở VHTT- 1993

4.3.15 LÀNG BIỂN CẢNH DƯƠNG


Sơn Hà Nguyễn Viễn- Hội VHNT Quảng Bình - 1999

4.3.16 XỨ RÒN- DI LUÂN THỜI GIAN VÀ LỊCH SỬ


Thái Vũ - Trần Đình HIếu. Nxb Tp Hồ Chí Minh -  1989

4.3.17 ĐỊA CHÍ XÃ THANH TRẠCH


Nguyễn Tú. Nxb Thuậ Hóa - 1995.

4.3.18 ĐỊA CHÍ LÀNG THỔ NGỌA


Đỗ Duy Văn - Hội VHNT Quảng Bình - 2006.

4.3.19 ĐỊA CHÍ LÀNG VĂN LA


Đỗ Duy Văn - Hội VHNT Quảng Bình - 2004.

4.3.20 ĐỊA CHÍ LÀNG HIỂN LỘC


Nguyễn Viết Mạch- Nguyễn Viết Thắng. Nxb Thuậ Hóa - 2010

4.3.21 ĐỊA CHÍ LÀNG ĐỨC PHỔ


Đặng Thị Kim Liên- Hội VHNT Quảng Bình - 2006

4.2.22 ĐỊA CHÍ LÀNG CỔ HIỀN


Nguyễn Tú - Hội VHNT Quảng Bình - 2001

4.3.23 QUẢNG BÌNH DI TÍCH VÀ DANH THẮNG (T1)


Sở VH-TT Quảng Bình -1990.

4.3.24 QUẢNG BÌNH DI TÍCH DANH THẮNG (T2)


Ban quản lý DTDT Quảng Bình - 2002

4.3.25 QUẢNG BÌNH ẨN TÍCH THỜI GIAN (T1,2)


Nxb Thuận Hóa- Hội Di sản- Sở VH TT DL Quảng Bình

4.3.26 LỊCH SỬ ĐỊA LÝ QUẢNG BÌNH


Lương Duy Tâm - Thư viện Quảng Bình - 1998

4.3.26 QUẢNG BÌNH THỜI KHAI THIẾT


Phan Viết Dũng - Liên hiệp các hội KHKT- 2010

4.3.27 QUẢNG BÌNH ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ THIÊN NHIÊN


Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình - 2008

4.4- NHỮNG BÀI VIẾT TRONG CÁC BÁO, TẠP CHÍ

· Truyền thuyết dân gian Hùng Vương và lễ hội - 

Tạp chí Cộng sản Số 2- 1965

· Truyền thuyết dân gian về các thần tự nhiên- Nguyễn Huy Bình

Tạp chí NCVH Số 7 -2007

· Những giá trị thẩm mỹ truyền thống Việt Nam- Nguyễn Thị Nga

Tạp chí NCVH Số 10-2009

· Về các chuẩn mực đánh giá giá trị thẩm mỹ - Hoàng Bình

Tạp chí Triết học Số 8- 2002.

· Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc - Nguyễn Khoa Điềm

Văn hóa một chặng đường- Tạp chí VHTT 5 - 1994

· Thử miêu tả bản sắc dân tộc, bản sắc văn hóa Việt Nam - 

Quang Đạm - Tạp chí NCVHNT  7- 1993

· Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc - Chu Thái Thành

Tạp chí Cộng sản - Số 7-2007.

· Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản     sắc dân tộc trong thời kỳ mới 

 Tô Huy Rứa - Tạp chí Cộng sản - Số 4-2008.

· Hoạt động bảo tồn văn hóa làng bản

Nguyễn Hữu Toàn - Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật - Số 8- 2002

· Giữ gìn giá trị văn hóa làng bản

Ngô Quang Hưng - Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật - Số 12 - 2003

----------------------------

